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Câu  trả  lờ i

1.
21⁄27 = 7⁄9

2.
15⁄18 = 5⁄6

3.
19⁄20

4.
21⁄30 = 7⁄10

5.
11⁄24

6.
10⁄18 = 5⁄9

Giải các câu hỏi.

1) Biểu đồ đường bên dưới cho thấy trọng
lượng (tính bằng gam) của chai vitamin.
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ỗi × = 1 chai
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×
×
×
×
×
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2⁄3

3⁄3

Nếu chia lại các vitamin nên cân mỗi lọ như
nhau thì mỗi lọ nặng bao nhiêu?

2) Vân xé một tờ giấy thành các
mảnh có độ dài khác nhau. Biểu
đồ đường bên dưới cho biết chiều
dài (tính bằng inch) của mỗi
mảnh.

M
ỗi × = 1 m

ảnh× ×

×
×
×
×
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2⁄3

3⁄3

Nếu cô phải xé tờ giấy thành các
mảnh có kích thước bằng nhau thì
mỗi mảnh dài bao nhiêu?

3) Biểu đồ đường bên dưới cho biết lượng nước
mà một nhà máy nhận được (tính bằng cốc)
trong suốt 4 ngày.

M
ỗi × = 1 ngày

×

×
×
×
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3⁄5
4⁄5

5⁄5

Tìm xem cây sẽ nhận được bao nhiêu cốc
nước nếu nó nhận được cùng một lượng
nước mỗi ngày.

4) Bình cắt một sợi dây thừng thành
các độ dài khác nhau. Biểu đồ
đường bên dưới cho thấy chiều
dài (tính bằng feet) của các mảnh
đã cắt.

M
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ảnh
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Nếu anh ta cắt sợi dây để mỗi
đoạn có chiều dài như nhau thì
mỗi đoạn dài bao nhiêu?

5) Biểu đồ đường bên dưới cho thấy trọng
lượng (tính bằng kg) mà mỗi kệ tủ đang giữ.

M
ỗi × = 1 Kệ

×
×
×

×
× ×
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2⁄4

3⁄4
4⁄4

Tìm khối lượng mỗi kệ sẽ có nếu khối lượng
được phân phối lại như nhau.

6) Biểu đồ đường bên dưới cho thấy
trọng lượng (tính bằng tấn) của
các hộp trên pallet.M

ỗi × = 1 Pallet

×
×
×

×
× ×

1⁄3
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3⁄3

Nếu trọng lượng được phân phối
lại đồng đều thì trọng lượng của
mỗi pallet sẽ là bao nhiêu?
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